2

	UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ XÂY DỰNG

	   CỘNG  HÒA  XÃ HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC 1

Khung tiêu chí đánh giá Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Xây dựng để thực hiện sắp xếp và giải quyết 
chính sách, chế độ qua sắp xếp tổ chức bộ máy
  (Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày     tháng 02 năm 2025

 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận)


Họ và tên: .............................................
.........................Năm sinh: ...............
Chức vụ: ........................................................................................................
Đơn vị công tác: ............................................................................................
Tiêu chí đánh giá trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất theo khung chấm điểm các tiêu chí (tính tổng điểm bình quân 03 năm gần nhất), cụ thể như sau:

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Thang điểm
	Ghi chú

	
	
	Điểm tối đa
	Điểm cá nhân tự đánh giá
	Điểm do cơ quan đánh giá
	

	I
	Tiêu chí đánh giá về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ
	30
	
	
	

	1
	Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Các nội quy, quy chế của cơ quan; Kỷ luật, kỷ cương hành chính.
	8
	
	
	

	2
	Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi
	8
	
	
	

	3
	Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.
	7
	
	
	

	4
	Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ; lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, trong sáng; Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
	7
	
	
	

	
	Trường hợp cấp có thẩm quyền có văn bản nhận xét, đánh giá, kết luận,... cá nhân có hành vi vi phạm một trong bốn tiêu chí thành phần nêu trên thì tùy theo mức độ hành vi vi phạm của cá nhân; cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét, chấm điểm phù hợp nhưng tối đa không vượt quá 50% tổng điểm của tiêu chí này (tối đa không quá 15 điểm).

	II
	Tiêu chí đánh giá về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ thường xuyên và đột xuất; Kết quả, sản phẩm công việc gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao
	60
	
	
	

	1
	Kết quả xếp loại chất lượng bình quân 03 năm gần nhất
	30
	
	
	

	1.1
	Hoàn thành xuất sắc (trong 03 năm, có ít nhất 02 năm được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc” và năm còn lại xếp loại “Hoàn thành tốt” trở lên)
	30
	
	
	

	1.2
	Hoàn thành tốt (trong 03 năm, có ít nhất 02 năm được xếp loại “Hoàn thành tốt” trở lên và năm còn lại xếp loại “Hoàn thành” trở lên)
	25
	
	
	

	1.3
	Hoàn thành (trong 03 năm, có từ 02 năm trở lên xếp loại “Hoàn thành”)
	20
	
	
	

	1.4
	Không hoàn thành (có kết quả xếp loại không đạt một trong ba mức trên)
	0
	
	
	

	2
	Khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ
	30
	
	
	

	2.1
	Các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đúng tiến độ trở lên và được đánh giá đạt chất lượng, hiệu quả cao
	30
	
	
	

	2.2
	Các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đúng tiến độ trở lên và được đánh giá đạt chất lượng
	25
	
	
	

	2.3
	Có không quá 30% nhiệm vụ hoàn thành nhưng chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng (trừ trường hợp khách quan và được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản) hoặc có 01 văn bản nhắc nhỡ, phê bình của cấp có thẩm quyền
	20
	
	
	

	2.3
	Có không quá 50% nhiệm vụ hoàn thành nhưng chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng (trừ trường hợp khách quan và được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản) hoặc có 02 văn bản nhắc nhỡ, phê bình của cấp có thẩm quyền
	10
	
	
	

	2.4
	Có trên 50% nhiệm vụ hoàn thành nhưng chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng (trừ trường hợp khách quan và được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản) hoặc có từ 03 văn bản nhắc nhở, phê bình của cấp có thẩm quyền
	0
	
	
	

	III
	Tiêu chí đánh giá người có phẩm chất, năng lực nổi trội phải đáp ứng điểm tối đa tại các tiêu chí ở Mục I, II nêu trên; đồng thời, đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
	10
	
	
	

	1
	Được cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá có năng lực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung 
	3
	
	
	

	2
	Có sản phẩm, giải pháp đột phá, sáng tạo mang lại giá trị, hiệu quả cao, thiết thực, tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ ở cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan nơi cá nhân công tác hoặc có sáng kiến cấp cơ sở.
	3
	
	
	

	3
	Có sản phẩm, giải pháp đột phá, sáng tạo mang lại giá trị, hiệu quả cao, thiết thực, tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan nơi công tác hoặc có sáng kiến cấp tỉnh được cấp có thẩm quyền công nhận.
	4
	
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	
	


Cá nhân tự đánh giá:

- Kết quả: ................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
	
	Ninh Thuận, ngày ..... tháng .... năm ......
NGƯỜI TỰ ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ và tên)




Cơ quan đánh giá:

- Kết quả: ................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
	
	Ninh Thuận, ngày ..... tháng .... năm ......
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)




	UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ XÂY DỰNG

	   CỘNG  HÒA  XÃ HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC 2

Khung tiêu chí đánh giá Phó Trưởng phòng và tương đương; công chức thuộc Sở Xây dựng để thực hiện sắp xếp và giải quyết chính sách, chế độ qua sắp xếp tổ chức bộ máy
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SXD ngày     tháng 02 năm 2025

 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận)


Họ và tên: .............................................
.........................Năm sinh: ...............
Chức vụ: ........................................................................................................
Đơn vị công tác: ............................................................................................
Tiêu chí đánh giá trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất theo khung chấm điểm các tiêu chí (tính tổng điểm bình quân 03 năm gần nhất), cụ thể như sau:

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Thang điểm
	Ghi chú

	
	
	Điểm tối đa
	Điểm cá nhân tự đánh giá
	Điểm do Trưởng phòng/ Chánh Thanh tra đánh giá
	Điểm do cơ quan đánh giá
	

	I
	Tiêu chí đánh giá về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ
	30
	
	
	
	

	1
	Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Các nội quy, quy chế của cơ quan; Kỷ luật, kỷ cương hành chính.
	8
	
	
	
	

	2
	Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi
	8
	
	
	
	

	3
	Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.
	7
	
	
	
	

	4
	Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ; lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, trong sáng; Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
	7
	
	
	
	

	
	Trường hợp cấp có thẩm quyền có văn bản nhận xét, đánh giá, kết luận,... cá nhân có hành vi vi phạm một trong bốn tiêu chí thành phần nêu trên thì tùy theo mức độ hành vi vi phạm của cá nhân; cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét, chấm điểm phù hợp nhưng tối đa không vượt quá 50% tổng điểm của tiêu chí này (tối đa không quá 15 điểm).

	II
	Tiêu chí đánh giá về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ thường xuyên và đột xuất; Kết quả, sản phẩm công việc gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao
	60
	
	
	
	

	1
	Kết quả xếp loại chất lượng bình quân 03 năm gần nhất
	30
	
	
	
	

	1.1
	Hoàn thành xuất sắc (trong 03 năm, có ít nhất 02 năm được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc” và năm còn lại xếp loại “Hoàn thành tốt” trở lên)
	30
	
	
	
	

	1.2
	Hoàn thành tốt (trong 03 năm, có ít nhất 02 năm được xếp loại “Hoàn thành tốt” trở lên và năm còn lại xếp loại “Hoàn thành” trở lên)
	25
	
	
	
	

	1.3
	Hoàn thành (trong 03 năm, có từ 02 năm trở lên xếp loại “Hoàn thành”)
	20
	
	
	
	

	1.4
	Không hoàn thành (có kết quả xếp loại không đạt một trong ba mức trên)
	0
	
	
	
	


	2
	Khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ
	30
	
	
	
	

	2.1
	Các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đúng tiến độ trở lên và được đánh giá đạt chất lượng, hiệu quả cao
	30
	
	
	
	

	2.2
	Các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đúng tiến độ trở lên và được đánh giá đạt chất lượng
	25
	
	
	
	

	2.3
	Có không quá 30% nhiệm vụ hoàn thành nhưng chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng (trừ trường hợp khách quan và được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản) hoặc có 01 văn bản nhắc nhỡ, phê bình của cấp có thẩm quyền
	20
	
	
	
	

	2.3
	Có không quá 50% nhiệm vụ hoàn thành nhưng chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng (trừ trường hợp khách quan và được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản) hoặc có 02 văn bản nhắc nhỡ, phê bình của cấp có thẩm quyền
	10
	
	
	
	

	2.4
	Có trên 50% nhiệm vụ hoàn thành nhưng chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng (trừ trường hợp khách quan và được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản) hoặc có từ 03 văn bản nhắc nhở, phê bình của cấp có thẩm quyền
	0
	
	
	
	

	III
	Tiêu chí đánh giá người có phẩm chất, năng lực nổi trội phải đáp ứng điểm tối đa tại các tiêu chí ở Mục I, II nêu trên; đồng thời, đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
	10
	
	
	
	

	1
	Được cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá có năng lực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung 
	3
	
	
	
	

	2
	Có sản phẩm, giải pháp đột phá, sáng tạo mang lại giá trị, hiệu quả cao, thiết thực, tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ ở cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan nơi cá nhân công tác hoặc có sáng kiến cấp cơ sở.
	3
	
	
	
	

	3
	Có sản phẩm, giải pháp đột phá, sáng tạo mang lại giá trị, hiệu quả cao, thiết thực, tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan nơi công tác hoặc có sáng kiến cấp tỉnh được cấp có thẩm quyền công nhận.
	4
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	
	
	


Cá nhân tự đánh giá:

- Kết quả: ................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
	
	Ninh Thuận, ngày ..... tháng .... năm ......

NGƯỜI TỰ ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ và tên)




Trưởng phòng/Chánh Thanh tra đánh giá:

- Kết quả: ................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

	
	Ninh Thuận, ngày ..... tháng .... năm ......
TRƯỞNG PHÒNG/CHÁNH THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ và tên)




Cơ quan đánh giá:

- Kết quả: ................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
	
	Ninh Thuận, ngày ..... tháng .... năm ......

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)


	UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ XÂY DỰNG

	   CỘNG  HÒA  XÃ HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC 3
Khung tiêu chí đánh giá người lao động thuộc Sở Xây dựng để thực hiện sắp xếp và giải quyết chính sách, chế độ qua sắp xếp tổ chức bộ máy
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SXD ngày     tháng 02 năm 2025

 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận)


Họ và tên: .............................................
.........................Năm sinh: ...............
Chức danh: ........................................................................................................
Đơn vị công tác: ............................................................................................
Tiêu chí đánh giá trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất theo khung chấm điểm các tiêu chí (tính tổng điểm bình quân 03 năm gần nhất), cụ thể như sau:

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Thang điểm
	Ghi chú

	
	
	Điểm tối đa
	Điểm cá nhân tự đánh giá
	Điểm do Trưởng phòng/ Chánh Thanh tra đánh giá
	Điểm do cơ quan đánh giá
	

	I
	Tiêu chí đánh giá về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ
	30
	
	
	
	

	1
	Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Các nội quy, quy chế của cơ quan; Kỷ luật, kỷ cương hành chính.
	8
	
	
	
	

	2
	Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi
	8
	
	
	
	

	3
	Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.
	7
	
	
	
	

	4
	Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ; lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, trong sáng; Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
	7
	
	
	
	

	
	Trường hợp cấp có thẩm quyền có văn bản nhận xét, đánh giá, kết luận,... cá nhân có hành vi vi phạm một trong bốn tiêu chí thành phần nêu trên thì tùy theo mức độ hành vi vi phạm của cá nhân; cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét, chấm điểm phù hợp nhưng tối đa không vượt quá 50% tổng điểm của tiêu chí này (tối đa không quá 15 điểm).

	II
	Tiêu chí đánh giá về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ thường xuyên và đột xuất; Kết quả, sản phẩm công việc gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao
	60
	
	
	
	

	1
	Kết quả xếp loại chất lượng bình quân 03 năm gần nhất
	30
	
	
	
	

	1.1
	Hoàn thành xuất sắc (trong 03 năm, có ít nhất 02 năm được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc” và năm còn lại xếp loại “Hoàn thành tốt” trở lên)
	30
	
	
	
	

	1.2
	Hoàn thành tốt (trong 03 năm, có ít nhất 02 năm được xếp loại “Hoàn thành tốt” trở lên và năm còn lại xếp loại “Hoàn thành” trở lên)
	25
	
	
	
	

	1.3
	Hoàn thành (trong 03 năm, có từ 02 năm trở lên xếp loại “Hoàn thành”)
	20
	
	
	
	

	1.4
	Không hoàn thành (có kết quả xếp loại không đạt một trong ba mức trên)
	0
	
	
	
	

	2
	Khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ
	30
	
	
	
	

	2.1
	Các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đúng tiến độ trở lên và được đánh giá đạt chất lượng, hiệu quả cao
	30
	
	
	
	

	2.2
	Các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đúng tiến độ trở lên và được đánh giá đạt chất lượng
	25
	
	
	
	

	2.3
	Có không quá 30% nhiệm vụ hoàn thành nhưng chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng (trừ trường hợp khách quan và được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản) hoặc có 01 văn bản nhắc nhỡ, phê bình của cấp có thẩm quyền
	20
	
	
	
	

	2.3
	Có không quá 50% nhiệm vụ hoàn thành nhưng chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng (trừ trường hợp khách quan và được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản) hoặc có 02 văn bản nhắc nhỡ, phê bình của cấp có thẩm quyền
	10
	
	
	
	

	2.4
	Có trên 50% nhiệm vụ hoàn thành nhưng chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng (trừ trường hợp khách quan và được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản) hoặc có từ 03 văn bản nhắc nhở, phê bình của cấp có thẩm quyền
	0
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	
	
	


Cá nhân tự đánh giá:

- Kết quả: ................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
	
	Ninh Thuận, ngày ..... tháng .... năm ......

NGƯỜI TỰ ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ và tên)




Trưởng phòng/Chánh Thanh tra đánh giá:

- Kết quả: ................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

	
	Ninh Thuận, ngày ..... tháng .... năm ......

TRƯỞNG PHÒNG/CHÁNH THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ và tên)




Cơ quan đánh giá:

- Kết quả: ................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
	
	Ninh Thuận, ngày ..... tháng .... năm ......

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)


